
 

Doanh nghiệp:... 
MẪU 05/DV Phụ biểu 03 1 

(Ban hành theo Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT) 

BẢNG KÊ HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO ĐƯỢC HỖ TRỢ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH MẶT 
ĐẤT TRẢ SAU VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT TRẢ SAU  
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Ghi chú: Doanh nghiệp viễn thông chỉ báo cáo những thuê bao có sử dụng dịch vụ điện thoại cố định mặt đất trả sau, dịch vụ thông tin di động 
trong quý và gửi bản mềm về Ban Quản lý Chương trình.  
Cột (9), (10), (11): Ghi số tiền thực tế do khách hàng sử dụng dịch vụ.  
Cột (12), (13), (14): Ghi giá trị kinh phí doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ.  
Cột (15), (16), (17): Ghi số trên hóa đơn được lập khi doanh nghiệp bán dịch vụ cho khách hàng. 

1 Phụ biểu này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Phụ biểu này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại quy định tại điểm d 
khoản 8 Điều 1 Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện 
Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 và Mục 4.2 Phụ lục 1 Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT ngày 08 
tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 
năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2020. 


